
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 4, NGÀY 11/09/2017

Lớp 10C1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn Lý Tin Địa GDCD N Ngữ

2 Văn Địa Tin N Ngữ Hóa N Ngữ

3 Lý Hóa Sử N Ngữ Toán NGLL

4 S hoạt Toán Sinh Văn Toán

5 C Cờ Toán K thuật Văn

Lớp 10C2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh GDCD K thuật Văn Địa Tin

2 Toán Lý Sử Văn Toán Tin

3 Toán Hóa Địa Lý Toán NGLL

4 S hoạt Văn Hóa N Ngữ N Ngữ

5 C Cờ Văn N Ngữ N Ngữ
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Lớp 10C3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin Toán Văn Toán Văn Toán

2 Tin Hóa Văn Lý Văn Toán

3 N Ngữ Địa Sinh K thuật N Ngữ NGLL

4 S hoạt Lý Địa N Ngữ GDCD

5 C Cờ Sử Hóa N Ngữ

Lớp 10C4

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Tin N Ngữ Sinh N Ngữ Sử

2 Toán Tin Địa Lý Lý N Ngữ

3 K thuật Toán Văn N Ngữ Văn NGLL

4 S hoạt Hóa Văn GDCD Văn

5 C Cờ Hóa Địa Toán



THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 4, NGÀY 11/09/2017

Lớp 10C5

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDCD Toán Sử Lý Hóa N Ngữ

2 Lý Toán N Ngữ Văn N Ngữ Sinh

3 N Ngữ Văn Hóa Văn Toán NGLL

4 S hoạt Văn Tin Địa Toán

5 C Cờ Địa Tin K thuật

Lớp 10C6

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP

2 T Dục

3 T Dục

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 N Ngữ Văn Địa Lý Toán Văn

2 Toán Văn K thuật Sinh Toán Văn

3 Toán Sử N Ngữ Tin N Ngữ NGLL

4 S hoạt Địa N Ngữ Tin Hóa

5 C Cờ Lý Hóa GDCD
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Lớp 11C1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Văn Toán Tin Hóa Văn

2 S hoạt Văn Toán Tin N Ngữ Văn

3 Hóa N Ngữ Văn Lý GDCD NGLL

4 Sinh K thuật Lý N Ngữ Toán

5 Địa Toán Sử N Ngữ Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5

Lớp 11C2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ N Ngữ Văn Lý K thuật N Ngữ

2 S hoạt Lý Văn Địa Hóa Toán

3 Văn GDCD Sinh N Ngữ N Ngữ NGLL

4 Toán Tin Sử Toán Văn

5 Toán Tin Hóa Toán Văn

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5
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Lớp 11C3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Toán N Ngữ Toán N Ngữ Toán

2 S hoạt Toán Sử Toán Hóa GDCD

3 Địa Văn Sinh Văn Văn NGLL

4 Tin N Ngữ Hóa N Ngữ Văn

5 Tin Lý Văn K thuật Lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5

Lớp 11C4

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Lý Sử Toán Toán Tin

2 S hoạt Văn K thuật Toán Văn Tin

3 GDCD Toán Văn Địa Hóa NGLL

4 Hóa N Ngữ Văn Sinh N Ngữ

5 Văn N Ngữ Toán Lý N Ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5
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Lớp 11C5

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Địa Toán GDCD N Ngữ Toán

2 S hoạt Hóa Toán Hóa Văn N Ngữ

3 Toán Sử Tin Sinh Văn NGLL

4 N Ngữ Văn Tin K thuật Lý

5 N Ngữ Văn Lý Văn Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5

Lớp 11C6

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ N Ngữ Tin Hóa Văn Văn

2 S hoạt N Ngữ Tin Lý N Ngữ N Ngữ

3 Văn Lý Sử K thuật Toán NGLL

4 Văn Địa Toán Văn Toán

5 Toán Hóa Toán Sinh GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5
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Lớp 12C1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Sinh K thuật N Ngữ Sinh Địa

2 S hoạt GDCD Sử N Ngữ N Ngữ Sử

3 N Ngữ Lý Hóa Toán Lý NGLL

4 Toán Văn Toán Văn Toán

5 Hóa Văn Tin Văn Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5

Lớp 12C2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Văn Toán Văn Sử Sử

2 S hoạt Văn Sinh Văn K thuật Địa

3 Toán N Ngữ Lý N Ngữ N Ngữ NGLL

4 Toán Lý N Ngữ GDCD Toán

5 Sinh Hóa Hóa Tin Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5
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Lớp 12C3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Lý Sinh N Ngữ Toán Văn

2 S hoạt K thuật N Ngữ N Ngữ Toán Văn

3 Hóa Tin Sử Văn Sử NGLL

4 Địa Sinh Toán Văn Hóa

5 Toán N Ngữ Toán GDCD Lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 T Dục

3 T Dục

4 GDQP

5

Lớp 12C4

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ GDCD Sử K thuật Hóa N Ngữ

2 S hoạt Địa Lý Văn Sử Sinh

3 Sinh Toán Văn Văn Toán NGLL

4 Hóa Toán Văn Tin N Ngữ

5 Toán Lý Toán N Ngữ N Ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5
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Lớp 12C5

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 C Cờ Toán Văn Văn N Ngữ Sinh

2 S hoạt Toán Văn Lý GDCD Văn

3 Sử Sinh Toán Tin Hóa NGLL

4 N Ngữ Hóa Lý Toán K thuật

5 N Ngữ Địa N Ngữ Toán Sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP

3 T Dục

4 T Dục

5

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán

2 Toán Toán

3 Văn N Ngữ

4 Văn N Ngữ

5

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán N Ngữ

2 Toán N Ngữ

3 Văn Toán

4 Văn Toán

5
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Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn N Ngữ

2 Văn N Ngữ

3 Toán Toán

4 Toán Toán

5

Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán

3 Toán

4 N Ngữ N Ngữ

5 N Ngữ Toán

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán

3 Toán

4 N Ngữ Toán

5 N Ngữ N Ngữ

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 N Ngữ

3 N Ngữ

4 Toán N Ngữ

5 Toán Toán
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Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán

3 Toán

4 N Ngữ N Ngữ

5 N Ngữ Toán

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 N Ngữ

3 N Ngữ

4 Toán Toán

5 Toán N Ngữ

Lớp TN

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Lý Hóa Sinh

3 Lý Hóa Sinh

4

5

Lớp XH1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDCD Sử Địa

3 GDCD Sử Địa

4

5
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Lớp XH2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Sử Địa GDCD

3 Sử Địa GDCD

4

5

Lớp XH3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Địa GDCD Sử

3 Địa GDCD Sử

4

5

Lớp 11LY

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 Lý

5 Lý

Lớp 11HOA

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Hóa

3 Hóa

4

5
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Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán Toán

3 Toán Toán

4 N Ngữ Văn

5 N Ngữ Văn

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 N Ngữ Văn

3 N Ngữ Văn

4 Toán Toán

5 Toán Toán

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 11/09/2017

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán Toán

3 Toán Toán

4 Văn N Ngữ

5 Văn N Ngữ

Đắk Ru, ngày 09 tháng 9 năm 2017

P. HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN TRUNG

(đã ký)


